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Mạch nội 
dung 

 
 
 
 

Nội dung/Chủ 
đề/Bài 

 
Mức độ đánh giá 

Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số câu Tổng 
điểm 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

Giáo dục 
đạo đức 

1. Sống có lí 
tưởng 

4 
 

 1 1 
 

     
 

     
 

5 1 3,66 

2. Khoan dung 4  1     1 
 

  5 1 3,67 

3. Tích cực 
tham gia các 
hoạt động cộng 
đồng. 

4  1     1 5 1 2,67 

Tổng số 
câu 

 12  3 1 
2đ 

 1 
2đ 

 1 
1đ 

15 3 10 

Tỉ lệ %  40%  10% 20%  20%  10% 50% 50% 100% 

Tỉ lệ 
chung 

 40 30 20 10 50 50 100 

 
 

 
 
 

 
 



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  
MÔN: GDCD LỚP 9 - Năm học 2024-2025 

TT 
Mạch 

nội 
dung 

Nội 
dung/chủ 

đề/bài 

Mức độ đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

 Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng 
cao 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giáo 
dục 
đạo 
đức 

 
 
 
 

 

 
 Sống có lí 

tưởng 
 

* Nhận biết:  
-Nhận biết được khái niệm sống có lí tưởng. 
- Nhận biết được lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam. 
* Thông hiểu: 
- Hiểu được ý nghĩa câu nói thể hiện lí tưởng sống. 
- Giải thích được ý nghĩa của việc sống có lí tưởng. 

4 TN 1TN+ 1TL   

Khoan 
dung  

* Nhận biết:  
- Nhận biết được khái niệm, ý nghĩa khoan dung. 
- Liệt kê được các biểu hiện của khoan dung. 
* Thông hiểu: 
- Hiểu được nội dung câu tục ngữ. 
* Vận dụng:  
- Phê phán các biểu hiện thiếu khoan dung. 
- Xác định được những việc làm thể hiện sự khoan dung 
trong những tình huống cụ thể, phù hợp với lứa tuổi. 

4TN 1TN 1TL  

 
 
 

Tích cực 
tham gia 
các hoạt 

động cộng 
đồng 

* Nhận biết: 
- Nhận biết thế nào là hoạt động cộng đồng, mục đích của 
hoạt động cộng đồng. 
- Biết được một số hoạt động cộng đồng. 
- Trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia vào các hoạt 
động cộng đồng. 
* Thông hiểu : 
- Hiểu được nội dung thông điệp. 
* Vận dụng cao: 
- Lựa chọn được những việc làm phù hợp với lứa tuổi để 
tham gia tích cực, tự giác các hoạt động chung của cộng 
đồng và thực hiện những việc làm đã chọn. 

4TN 1TN  

 
 
 
 

1TL 



Tổng  12 3+1 1 1 
Tỉ lệ %  40% 30% 20% 10% 

Tỉ lệ chung  100% 
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I. TRẮC NGHIỆM . (5.0 điểm ) 
  Chọn phương án trả lời đúng nhất ở mỗi câu và điền vào bảng hệ thống ở phần bài làm.  
Câu 1: Cái đích cao cả của cuộc sống mà mỗi người khát khao muốn đạt được được gọi là gì? 
A. Mong muốn sống.                                  B. Mục tiêu sống.                       
C. Mục đích sống.                                       D. Lý tưởng sống. 
Câu 2: Lí tưởng sống cao đẹp của thanh niên hiện nay là  
A. phấn đấu có cuộc sống sung túc, giàu sang cho bản thân không bận tâm những toan tính nhỏ nhen, ích 
kỉ. 
B. phấn đấu vì độc lập, tự do của  dân tộc và nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sánh vai cường quốc năm 
châu. 
C. phấn đấu làm giàu từ đôi bàn tay của mình, làm giàu chính đáng không dựa dẫm, phụ thuộc vào người 
khác. 
D. phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. 
Câu 3: Người sống có lí tưởng cao đẹp là muốn mong muốn cống hiến 
A. tiền của làm từ thiện giúp người nghèo.              B. trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp chung. 
C. tài năng trở thành người nổi tiếng.                      D. của cải để xây dựng đường xá quê hương. 
Câu 4: Điền vào chỗ chấm: “sống có lí tưởng là xác định được mục đích………và có kế hoạch.” 
A. quan trọng                      B. cao đẹp nhất                               C. đẹp đẽ                 D. mãnh liệt 
Câu 5: Người có lòng khoan dung luôn tôn trọng và thông cảm với người khác, biết tha thứ cho 
người khác khi 
A. bản thân thấy vui vẻ và thoải mái.                       B. họ xin lỗi và tiếp tục mắc sai lầm. 
C. họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm.                           D. họ cảm thấy hối hận vì sai lầm. 
Câu 6: Để trở thành người có lòng khoan dung, chúng ta không nên làm gì ? 
A. Sống phải luôn chân thành, rộng lượng. 
B. Chỉ cần tôn trọng những người giàu có. 
C. Tôn trọng cá tính, sở thích của người khác. 
D. Phê phán sự ích kỉ, thiếu khoan dung. 
Câu 7: Lòng khoan dung là gì? 
A. Rộng lòng tha thứ.                                              B. Không cố chấp, định kiến. 
C. Không chấp nhận lỗi lầm.                                   D. Sự tỏ ra thỏa hiệp mọi lúc. 



 
 
 
 
Câu 8: Ý kiến nào sau đây sai khi nói về khoan dung? 
A. Khoan dung là phê phán tất cả lỗi lầm của người khác một cách quyết liệt. 
B. Khoan dung là tha thứ cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm. 
C. Khoan dung xuất phát từ lòng tôn trọng và yêu thương của mỗi con người. 
D. Khoan dung là một đức tính quý báu của mỗi con người trong xã hội. 
Câu 9. Mục đích chủ yếu của hoạt động cộng đồng là gì? 
A. Mở rộng tầm hiểu biết cho con người.                     
B. Rèn luyện kĩ năng sống cho mỗi người. 
C. Mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.                    
D. Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. 
Câu 10: Hoạt động cộng đồng có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân mỗi người ? 
A. Phát huy sức mạnh của các lực lượng xã hội.                                                 
B. Tạo ra sự kết nối các thành viên trong cộng đồng. 
C. Góp phần xây dựng đất nước văn minh, giàu mạnh. 
D. Nâng cao giá trị của bản thân và được mọi người yêu mến.                                                 
Câu 11: Những ai có thể tham gia vào các hoạt động cộng đồng? 
A. Chỉ người từ 18 tuổi trở lên mới có thể tham gia.                                                      
B. Tất cả những ai có nhu cầu tham gia đều có thể tham gia. 
C. Chỉ dành cho những người có chức quyền trong xã hội.            
D. Chỉ dành cho những người có kinh tế ổn định tham gia. 
Câu 12: Đâu là hoạt động cộng đồng trong các ý sau? 
A. Lớp học nghệ thuật địa phương.                                                                        
B. Cuộc thi thể thao hàng năm. 
C. Chương trình “Tết cho trẻ em vùng cao”.       
D. Lớp học kĩ năng sống trên lớp.  
Câu 13 : Câu nói nào sau đây không thể hiện lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay ? 
A. Lí tưởng là sự thấu hiểu giàu tưởng tượng về thứ đáng khát khao trong thứ có thể đạt được.  
B. Thành công là tiến trình không ngừng biến một mục tiêu hay lí tưởng đáng giá thành hiện thực.  
C. Đừng  tiết kiệm thứ gì còn lại sau khi chi tiêu, hãy chi tiêu thứ gì còn lại sau khi tiết kiệm. 
D. Tất cả mọi người đều sẵn sàng thực hiện điều đáng kinh ngạc nếu lí tưởng của họ bị đe dọa.  
Câu 14 : Câu tục ngữ nào không nói về lòng khoan dung? 
A. Chín bỏ làm mười.                                    B. Ân đền oán trả.           
C. Ăn miếng trả miếng.                                 D. Bắt cá hai tay. 
Câu 15 : Thông điệp “ sống tốt với môi trường là sống tốt với chính mình” phản ánh về hoạt động 
cộng đồng nào? 
A. Bảo tồn di sản văn hóa.                            B. Uống nước nhớ nguồn. 
C. Bảo vệ môi trường.                                  D. Hiến máu nhân đạo. 
II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 
Câu 16.(2.0 điểm).  Theo em, vì sao phải sống có lý tưởng? 



Câu 17.(2.0 điểm).  Tình huống: D luôn cảm thấy day dứt vì đã vu oan cho K. Bây giờ, K đã chuyển đi 
nơi khác, D càng cảm thấy ân hận vì không còn cơ hội gặp và xin lỗi K nữa. 
Nếu là bạn của D, em sẽ khuyên D điều gì? 
Câu 18. (1.0 điểm). Chia sẻ 4 hoạt động cộng đồng mà em có thể tham gia? 

Bài làm: 
I. TRẮC NGHIỆM . 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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II . TỰ LUẬN 

……….....................................................................................................................................................................……….......

..............................................................................................................................................................………..........................

...........................................................................................................................................……….............................................

........................................................................................................................………................................................................

.....................................................................................................………...................................................................................

..................................................................................………......................................................................................................

...............................................................……….........................................................................................................................

............................................………............................................................................................................................................

.........................………...............................................................................................................................................................

......……….....................................................................................................................................................................……….

....................................................................................................................................................................………....................

.................................................................................................................................................……….......................................

……….....................................................................................................................................................................……….......

..............................................................................................................................................................………..........................

...........................................................................................................................................……….............................................

........................................................................................................................………................................................................

.....................................................................................................………...................................................................................

..................................................................................………......................................................................................................

...............................................................……….........................................................................................................................

............................................………............................................................................................................................................

.........................………...............................................................................................................................................................

......……….....................................................................................................................................................................……….

....................................................................................................................................................................………....................

.................................................................................................................................................……….......................................

……….....................................................................................................................................................................……….......

..............................................................................................................................................................………..........................

...........................................................................................................................................……….............................................

........................................................................................................................………................................................................

.....................................................................................................………................................................................................... 



 

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM  
MÔN: GDCD 9 

 
I. TRẮC NGHỆM: (5 điểm)Từ câu 1 đến câu 15 mỗi câu  đúng 0,33đ 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TL D D B B C B A A C D B C C D C 

II. TỰ LUẬN (5 điểm)  

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 
Câu 16 
2 điểm - Sống có lí tưởng giúp mỗi người có động lực phấn đấu hoàn 

thành mục tiêu của bản thân, góp phần xây dựng đất nước giàu 
mạnh, văn minh. 
- Người sống có lí tưởng được xã hội công nhận, tôn trọng và 
tin tưởng. 

 
1.0 

 
1.0 

 

Câu 17 
2 điểm 

- Hãy tha thứ cho chính bản thân mình.Thay vì tập trung vào 
những hối tiếc và ân hận, hãy tưởng nhớ những kỷ niệm tốt đẹp 
với K. 
- Hãy nói chuyện với gia đình hoặc bạn bè tin cậy về cảm xúc 
của bản thân. Chia sẻ những gì mình đã làm có thể giúp giảm 
bớt gánh nặng trong lòng. 
* HS lí giải phù hợp vẫn cho điểm tối đa. 

1.0 
 

 
1.0 

 

Câu 18 
1 điểm 

 * Yêu cầu nêu được 4 hoạt động phù hợp với lứa tuổi: 
+ Làm đẹp địa phương bằng cách giữ gìn vệ sinh đường làng, 
ngõ xóm, trồng hoa ven đường nhằm hưởng ứng chương trình 
“Xây dựng nông thôn mới”. 
+ Cùng Đoàn Thanh niên tham gia chương trình giúp đỡ người 
nghèo, hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết ấm no, đoàn viên. 
+ Tham gia chương trình đền ơn đáp nghĩa, tưởng nhớ những vị 
anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang huyện nhân ngày 27/7.  
+ Tham gia ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. 
* HS nêu việc làm khác phù hợp vẫn cho điểm tối đa. 

 
0.25 đ 

 
 

0.25 đ 
 

0.25 đ 
 

0.25 đ 
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